
TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN GIỚI HẠN HÀM SỐ LIÊN TỤC




Câu 1: Giới hạn Biết  tối giản,  nguyên dương. Tính .
[bookmark: _GoBack]Lời giải
Trả lời: 41.



Nhận thấy: dãy số  là một cấp số cộng có  số hạng với .

.

Khi đó : 


Suy ra  Vậy 





Câu 2: Cho, là các số thực thỏa mãn và . Tính.
Lời giải
Trả lời: -14.


Ta có:  


.




Do .



Từ đó ta có hệ phương trình: . Vậy .



Câu 3: Biết . Với  tối giản. Tính .
Lời giải

Trả lời: .
Ta có:





.

Suy ra: .

Vậy: .



Câu 4: Biết . Với  tối giản. Tính .
Lời giải

Trả lời: 
Ta có:





Suy ra: .

Vậy: .



Câu 5: Cho hàm số . Tìm  để hàm số liên tục trên .
Lời giải

Trả lời: 



+) Với , hàm số  là hàm hữu tỉ nên liên tục trên .


+) Với , hàm số .




Do các hàm số  đều liên tục trên  nên  liên tục trên .




Do đó, để  liên tục trên  thì  liên tục tại điểm .
Ta có:




+) .

+) .

+) .




 liên tục tại điểm .

Vậy .









Câu 6: Một vật có nhiệt độ  được nung nóng trong  phút rồi lại hạ nhiệt trong  phút tiếp theo. Biết rằng trong  phút đầu tiên, mỗi phút nhiệt độ của vật tăng . Trong  phút kế tiếp, mỗi phút nhiệt độ của vật lại giảm . Hàm số biểu thị nhiệt độ ( ) của vật theo thời gian  có dạng:

.


Biết rằng,  là hàm liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của .
Lời giải

Trả lời: 




Do  là hàm liên tục trên tập xác định nên  liên tục tại .





Câu 7: Cho  trong đó  là phân số tối giản,  và  nguyên. Tính .
Lời giải

Trả lời: .









Ta có:     .


Suy ra  do đó .





Câu 8: Cho  ( là phân số tối giản,  và  nguyên). Tính tổng .
Lời giải

Trả lời: .


+) Ta có:  



+)   


 .


+)  





.



Ta có . Suy ra , .

[bookmark: _Hlk66817569]Vậy .



Câu 9: Cho hàm số .Giá trị của  bằng bao nhiêu thì hàm số đã cho liên tục trên ?
Lời giải

Trả lời: .

TXĐ 




Nhận xét: Khi  xác định nên  liên tục trên 




Khi   xác định nên  liên tục trên .



Xét tại  ; .

.


Hàm số liên tục tại  .


KL: Để hàm số liên tục trên  thì .

Câu 10: Tính .
Lời giải

Trả lời: 




Ta có:  


.

Câu 11: Tính .
Lời giải


Trả lời: .

Ta có: 


.


Câu 12: Tìm giá trị của tham số để 
Lời giải
Trả lời: 0
Ta có

.

Từ giả thiết suy ra .



Câu 13: Tìm giá trị của tham số  để hàm số  liên tục tại .
Lời giải
Trả lời: 0,33
Ta có


, .

Hàm số liên tục tại .




Câu 14: Cho hàm số ,  là tham số. Tìm giá trị của  để hàm số có giới hạn tại .
Lời giải
Trả lời: 0



Ta có: 

.

.



Hàm số đã cho có giới hạn tại    .


Câu 15: Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số [image: ] trong  sao cho phương trình  có nghiệm.
Lời giải
Trả lời: 10

Ta có phương trình .

Đặt .



+ Nếu . Khi đó phương trình  trở thành . Đây là 1 phương trình vô nghiệm.

+ Nếu 

 Khi .




Ta có  nên tồn tại  và  nên tồn tại .





Suy ra  và  liên tục trên đoạn . Do đó  có ít nhất 1 nghiệm trên khoảng .

Vậy phương trình  có ít nhất 1 nghiệm.

Khi .




Ta có  nên tồn tại  và  nên tồn tại .





Suy ra  và  liên tục trên đoạn . Do đó  có ít nhất 1 nghiệm trên khoảng .

Vậy phương trình  có ít nhất 1 nghiệm.


Vậy khi  thì phương trình  có ít nhất 1 nghiệm.



Mà  và . Suy ra .



Câu 16: Cho hàm số . Với giá trị nào của tham số thì hàm số liên tục tại điểm .
Lời giải
Trả lời: -6

TXĐ: .

[bookmark: _Hlk178407205]Ta có: .

.

.



Hàm số  liên tục tại 



Câu 17: Tìm giá trị lớn nhất của  để hàm số  liên tục tại .
Lời giải
Trả lời: 0,5.
Ta có:

 





.

 .


Hàm số liên tục tại .




Câu 18: Cho phương trình . Phương trình có đúng nghiệm trên khoảng . Tìm .
Lời giải
Trả lời: 2


Xét  trên khoảng .


Ta có  liên tục trên đoạn .





, ,, .


Như vậy phương trình  có hai nghiệm trong khoảng .




Mặt khác . Ta có , .


Do đó phương trình  có nghiệm trong khoảng .







 với  nên  là hàm số đồng biến trên khoảng  phương trình  có duy nhất nghiệm trên khoảng .


Do đó  có tối đa hai nghiệm trên khoảng .


Vậy phương trình  có đúng hai nghiệm trên khoảng .







Câu 19: Một chất điểm chuyển động với tốc độ được cho bởi hàm số , trong đó  được tính theo đơn vị  và  được tính theo giây. Tìm để hàm  có liên tục tại điểm .
Lời giải
Trả lời: 0.


Ta có:  và .



Để hàm số  liên tục tại điểm  khi và chỉ khi.






Câu 20: Một hãng taxi đưa ra giá cước  khi đi quãng đường  cho loại xe 4 chỗ như sau: . Tìm  để hàm số  liên tục tại .
Lời giải
Trả lời: 1000


Tại  ta có: .


 và .


Hàm số liên tục tại . thì .






Câu 21: Giá trị của tham số để hàm số  liên tục tại  viết dưới dạng , . Hiệu của  bằng?
Lời giải
Trả lời: -1

Điều kiện bài toán trở thành: .

Ta có .

.



Do đó giá trị nhỏ nhất của  thỏa mãn yêu cầu bài toán là: . Hiệu số .

Câu 22: Tính giới hạn sau 
Lời giải
Trả lời: 64

Ta có 




Do  nên .



Câu 23: Tìm  để hàm số có giới hạn tại .
Lời giải
Trả lời: 21

Ta có 





Để tồn tại giới hạn của  tại  thì .




Câu 24: Cho hàm số , với  là tham số. Tìm  để  tồn tại.
Lời giải
Trả lời: 0

Ta có 




Để  tồn tại thì 



Câu 25: Số dân của một thị trấn sau năm kể từ năm 1980 được tính bởi công thức ( được tính bằng nghìn người). Số dân của thị trấn đó không vượt quá bao nhiêu người.
Lời giải
Trả lời: 500

Ta có: .



Câu 26: Tính tổng các giá trị tìm được của tham số  để hàm số  liên tục trên .
Lời giải

Trả lời: 

Tập xác định 




+ Xét ,  liên tục trên  nên cũng liên tục trên 




+ Xét ,  liên tục trên  nên cũng liên tục trên 

+ Xét tính liên tục tại 

Ta có .






Để hàm số liên tục trên  thì hàm số phải liên tục tại .


Hàm số liên tục tại  khi và chỉ khi .

.


Vậy tổng các giá trị tìm được của tham số  là 


Câu 27: Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để hàm số liên tục tại .
Lời giải
Trả lời: 2

Ta có 












Để hàm số liên tục tại  .



Câu 28: Tìm  để hàm số  liên tục tại điểm .
Lời giải
Trả lời: 0.



Hàm số liên tục .



Câu 29: Xác định giá trị của để hàm số  liên tục tại .
Lời giải
Trả lời:- 0,2.

Ta có : 

.


Để hàm số liên tục tại.




Câu 30: Cho các số thực , ,  thỏa mãn: .

Số nghiệm của phương trình  là:
Lời giải
Trả lời: 3


Xét hàm số , là hàm số đa thức nên liên tục trên .
Ta có




 và  nên phương trình  có ít nhất một nghiệm trong khoảng .



 nên phương trình  có ít nhất một nghiệm trong khoảng .




 và  nên phương trình  có ít nhất một nghiệm trong khoảng .



Mà phương trình là phương trình bậc  nên có tối đa  nghiệm. Vậy phương trình có  nghiệm.




Câu 31: Biết hàm số  liên tục trên khi tham số . Khi đó bằng
Lời giải
Trả lời:18


Xét  thì  là hàm phân thức nên hàm số liên tục.


Xét  thì  là hàm đa thức nên hàm số liên tục.


Xét . Ta có:  và

.


Hàm số  liên tục tại điểm  khi và chỉ khi



Vậy .








Câu 32: Nhiệt độ sấy mít dẻo bằng máy sấy nhiệt được điều khiển tăng từ  mỗi phút tăng  trong 12 phút, sau đó giảm mỗi phút  trong 6 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ trong máy sấy nhiệt theo thời gian  có dạng:  ( là hằng số). Biết rằng,  là hàm số liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của .
Lời giải
Trả lời: 78
Ta có



⬥ Với  thì  nên hàm số liên tục trên .



⬥ Với  ta có:  là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên .

⬥ Xét tính liên tục của hàm số tại .

+) .


+) Ta có  và .




+) Hàm số liên tục tại  nên .


⬥ Vậy  thì  là hàm số liên tục trên tập xác định.



Câu 33: Tính tổng các giá trị của tham số  để hàm số  liên tục tại .
Lời giải
Trả lời: 0

+ .


+ .


+ .





Hàm số liên tục tại .

Vậy .








Câu 34: Cho hình vuông  có cạnh bằng . Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông . Từ hình vuông  lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông  Gọi  là diện tích của hình vuông  Khi đó  bằng bao nhiêu?
[image: A black and white spiral  Description automatically generated]
Lời giải

Trả lời: 



Cạnh của hình vuông  là  Do đó 



Cạnh của hình vuông  là  Do đó 

Tương tự ta có 

Khi đó 

Suy ra 


Câu 35: Từ độ cao  của tháp nghiêng Pisa nước Ý, người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng nảy lên với độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt được trước đó. Tổng quãng đường mà quả bóng di chuyển từ khi thả cho đến khi dừng hẳn bằng bao nhiêu mét?
[image: A leaning tower of pisa with Leaning Tower of Pisa in the background  Description automatically generated]
Lời giải

Trả lời: 

Quãng đường đầu tiên bóng rơi xuống chạm đất lần 1 là .

Quãng đường nảy lên lần thứ nhất và rơi xuống chạm đất lần 2 là: .

Quãng đường nảy lên lần thứ hai và rơi xuống chạm đất lần 3 là: .

Quãng đường nảy lên lần thứ ba và rơi xuống chạm đất lần thứ 4 là: .


Vậy nếu gọi  là tổng độ dài quãng đường di chuyển của quả bóng tính từ lúc thả ban đầu cho đến khi quả bóng nảy lên lần thứ  rồi chạm đất thì khi đó ta có:





.
Do đó tổng quãng đường mà quả bóng di chuyển từ khi thả cho đến khi dừng hẳn là

.




Câu 36: [image: A diagram of circles with yellow and blue circles  Description automatically generated]Từ tờ giấy, cắt một hình tròn bán kính  như Hình . Tiếp theo, cắt hai hình tròn bán kính  chồng lên hình tròn đầu tiên như Hình 


                Tiếp theo, cắt bốn hình tròn bán kính  rồi chồng lên các hình trước như Hình . Cứ thế tiếp tục mãi. Tính tổng diện tích của các hình tròn.
Lời giải
[bookmark: _Hlk142665905]Trả lời: 25,1


Gọi  là diện tích của hình tròn thứ nhất, ta có .



Gọi  là tổng diện tích của  hình tròn cắt lần thứ hai, ta có .



Gọi  là tổng diện tích của  hình tròn cắt lần thứ ba, ta có .
…




Gọi  là tổng diện tích của  hình tròn cắt lần thứ , ta có .



Dãy  là cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu  và công bội .
Vậy tổng diện tích của các hình tròn là:

.


Câu 37: Từ độ cao  của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt trước đó. Tính tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất?
[image: Screenshot_2019-01-12-22-19-58-077_com.google.android.apps.docs]
Lời giải
Trả lời: 68,2

Theo đề, mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt trước đó và sau đó lại rơi xuống từ độ cao thứ hai. Do đó tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến:

+ Thời điểm chạm đất lần thứ nhất là .

+ Thời điểm chạm đất lần thứ 2 là .

+ Thời điểm chạm đất lần thứ 3 là .

+ Thời điểm chạm đất lần thứ 4 là .


+ Thời điểm chạm đất lần thứ  là .
Do đó độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất là

.







Vì , , , …, ,…, là một cấp số nhân lùi vô hạn, với số hạng đầu , công bội , nên ta có .

Vậy .
CÁCH KHÁC


Quả bóng rơi xuống lần đầu , sau đó nảy lên và rơi xuống theo độ cao lúc sau là CSN với công bội .
Tổng hành trình của quả bóng là tổng của CSN lùi vô hạn với lần đầu chỉ có 1 lượt.


.







Câu 38: Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau:  triệu đồng chi phí cố định;  triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc cho mỗi mét khối sản phẩm. Gọi  là chi phí sản suất  sản phẩm mỗi ngày và là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó tính 
Lời giải
Trả lời: 0,12

Chi phí mỗi ngày là tổng các chi phí nên .

Chi phí trung bình trên mỗi khối sản phẩm là 

.



Câu 39: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được   bộ phận mỗi ngày sau  ngày đào tạo. Năng suất lao động cao nhất trong một ngày của một nhân viên là bao nhiêu bộ phận?
Lời giải
Trả lời: 50

Ta có .

Năng suất lao động cao nhất trong một ngày của một nhân viên là  bộ phận.








Câu 40: Nhiệt độ sấy mít dẻo bằng máy sấy nhiệt được điều khiển tăng từ  mỗi phút tăng  trong 12 phút, sau đó giảm mỗi phút  trong 6 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ trong máy sấy nhiệt theo thời gian  có dạng:  ( là hằng số). Biết rằng,  là hàm số liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của .
Lời giải
Trả lời: 78
Ta có



⬥ Với  thì  nên hàm số liên tục trên .



⬥ Với  ta có:  là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên .

⬥ Xét tính liên tục của hàm số tại .

+) .


+) Ta có  và .




+) Hàm số liên tục tại  nên .


⬥ Vậy  thì  là hàm số liên tục trên tập xác định.









Câu 41: Một vật có nhiệt độ  được nung nóng trong  phút rồi lại hạ nhiệt trong  phút tiếp theo. Biết rằng trong  phút đầu tiên, mỗi phút nhiệt độ của vật tăng . Trong  phút kế tiếp, mỗi phút nhiệt độ của vật lại giảm . Hàm số biểu thị nhiệt độ ( ) của vật theo thời gian  có dạng:

.


Biết rằng,  là hàm liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của .
Lời giải

Trả lời: 




Do  là hàm liên tục trên tập xác định nên  liên tục tại .






Câu 42: Để trang trí cho một viên gạch lót nền hình vuông cạnh  người ta làm như sau. Cho hình vuông  có cạnh bằng . Chia mỗi cạnh của hình vuông này thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông . Lặp lại cách làm như trên với hình vuông  để được hình vuông .
[image: ]







Tiếp tục quá trình trên ta nhận được dãy hình vuông  Gọi  là diện tích của hình vuông . Nếu  thì tổng diện tích các hình vuông được tạo thành là phân số có dạng , trong đó  tối giản. Khi đó  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: .


Ta xét một bước trong quá trình trang trí viên gạch. Từ hình vuông thứ  tạo ta hình vuông thứ .



Giả sử hình vuông thứ  có cạnh là , diện tích là .


Hình vuông thứ có cạnh là .


Diện tích hình vuông thứ  là: .



Như vậy các diện tích lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là , công bội là .

Tổng diện tích các hình vuông là .



Câu 43: Số dân của một thị trấn sau năm kể từ năm 1980 được tính bởi công thức ( được tính bằng nghìn người). Số dân của thị trấn đó không vượt quá bao nhiêu người.
Lời giải
Trả lời: 500

Ta có: .
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